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Câu 18. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV được gọi là thời kì 
……………………………………………………………………………………………………………………...
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Câu 1. Trình bày những thành tựu văn hóa Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX? Những thành tựu văn hóa Ấn Độ trên đã ảnh hưởng như thế nào đến nền văn hóa Việt Nam? (1đ)
a. Trình bày những thành tựu văn hóa Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX? 
- Tôn giáo : Đạo Bà La Môn, đạo Phật, Hin-du giáo
- Chữ viết: Chữ Phạn.
- Văn học: Văn học Ấn Độ hết sức phong phú, đa dạng.
- Kiến trúc điêu khắc: Chịu ảnh hưởng sâu sắc của ba tôn giáo lớn: Phật giáo, Hin-du giáo, Hồi giáo..
b. Những thành tựu văn hóa Ấn Độ trên đã ảnh hưởng như thế nào đến nền văn hóa Việt Nam:
- Tôn giáo : đạo Phật, Hin-du giáo đã du nhập VN, nhiều cư dân VN theo Phật giáo và Hin-đu giáo
- Kiến trúc: nhiều công trình kiến trúc ở VN chịu ảnh hưởng của Ấn Độ như Thánh địa Mĩ Sơn, tháp Chăm….
Câu 2: 
a. Thành tựu văn hoá Trung Quốc
[bookmark: _Hlk118118415]* Tư tưởng, tôn giáo
- Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc;
- Phật giáo tiếp tục phát triển, thịnh hành nhất dưới thời Đường.
*.Sử học, văn học
- Sử học: Thời Đường, các cơ quan chép sử thành lập, nhiều bộ sử lớn được biên soạn 
- Văn học:
+ Thời Đường, xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng Lý Bạch,  Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.
+ Thời Nguyên - Thanh: xuất hiện nhiều tiểu thuyết đồ sộ, có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học các nước: Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí, Hồng lâu mộng…
*. Kiến trúc điêu khắc
- Xây dựng nhiều cung điện cổ kính, nổi tiếng như: Cố Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành.
- Bức họa đạt tới đỉnh cao, tượng Phật được chạm khắc tinh xảo => chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của các nghệ nhân Trung Quốc.
b. Liên hệ các chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc từ thế kỉ thứ VII đến giữa thế kỉ XIX đối với Việt Nam? 
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